
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng số 93640 48644 11483 5148 10792 3852 12260 404 1057

   I Nông nghiệp,  lâm nghiệp và 

thuỷ sản

1829 943 166 141 242 63 238 13 23

   II. Công nghiệp, Xây dựng 26116 14141 6584 2534 1625 238 851 11 132

   B. Khai khoáng 2377 1965 128 113 78 7 64 3 19

   C. Công nghiệp chế biến , chế tạo 18030 9984 5511 1546 655 95 201 3 35

   D. SX và PP điện, khớ đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà

249 133 34 22 30 8 22

   E. Cung cấp nước;h.động quản lÝ 

và xử lÝ rác thải,nước thả

492 60 294 7 91 5 35

   F. Xây dựng 4968 1999 617 846 771 123 529 5 78

   III. Dịch vụ 65695 33560 4733 2473 8925 3551 11171 380 902

   G. Bán buôn và bán lẻ; SC ô 

tô,mô tô,xe máy,xe có động cơ

23608 18544 1984 539 1450 283 573 14 221

   H. Vận tải kho bãi 2147 1060 218 478 203 16 30 142

   I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 10587 9543 326 275 240 56 107 3 37

   J. Thông tin và truyền thông 684 259 77 64 134 29 114 3 4

   K. Hoạt động tài chính, ngân 

hàng và bảo hiểm

346 86 9 2 61 3 171 3 11

   L. Hoạt động kinh doanh bất động 

sản

72 36 4 3 12 5 9 3

   M. Hoạt động chuyên môn, khoa 

học và công nghệ

1451 166 242 60 369 101 472 23 18

   N. Hoạt động hành chính và dịch 

vụ hỗ trợ

590 418 40 10 65 21 36

   O. Hoạt động của đảng cộng 

sản,TC CTXH,QLNN...

9406 1255 52 488 3002 379 3909 105 216

   P. Giáo dục và đào tạo 9872 500 60 183 1477 2467 4933 104 148

   Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã 

hội

2573 194 24 177 1531 67 440 100 40

   R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 873 490 57 24 127 41 123 2 9

   S. Hoạt động dịch vụ khác 3486 1009 1640 170 254 83 254 20 56

   + Thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm

43392 19290 6305 3296 5549 1423 6566 292 671

   + Huyện Bác ái 2579 784 158 109 724 237 504 2 61

   + Huyện Ninh Sơn 8805 4634 979 437 1027 384 1235 42 67

   + Huyện Ninh Hải 13886 9277 1316 323 1098 451 1299 36 86

   + Huyện Ninh Phước 12931 7352 1401 626 1299 659 1524 19 51

   + Huyện Thuận Bắc 4435 2195 654 135 514 328 537 7 65

   + Huyện Thuận Nam 7612 5112 670 222 581 370 595 6 56

Phân theo đơn vị hành chính

Trình độ khác
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LAO ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT VÀ NGÀNH KINH TẾ

Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị tính: Người

Phân theo ngành kinh tế Cấp 1

Tổng số

Chia ra

Chưa qua đào 

tạo

Đã qua đào tạo 

nhưng không có 

chứng chỉ

Sơ cấp nghề
Trung cấp, trung 

cấp nghề

Cao đẳng, cao 

đẳng nghề
Đại học Trên đại học


